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THÔNG TIN THUỐC THÁNG 02/2020 

(V/v thông tin thuốc FORAIR 125  INHALER) 

 

            Kính gửi: Các khoa, phòng điều trị Trung tâm Y tế Thị Xã Giá Rai. 

            Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn 

vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc FORAIR 125 INHALER có trong 

danh mục thuốc Trung tâm y tế như sau: 

1.Tên thương mại:FORAIR 125  INHALER 

2.Loại thuốc:Thuốc tác dụng trên đường hô hấp 

3.Dạng thuốc và hàm lượng: 

  Bình xịt định liều:25mcg/125mcg 

-Salmeterol  xinafoate tương đương với Salmeterol………..25mcg 

-Fluticasone propionat BP…………………………………125mcg 

- Tá dược: HFA 134A. 

4.Dược lý và cơ chế tác dụng: 

Salmeterollà một chất chủ vận thụ thể giao cảm β2 có tác dụng kéo dài và có 

tính chọn lọc cao với một chuỗi dài gắn kết với mặt ngoài của thụ thể. Salmeterol 

tạo ra tác dụng giãn phế quản. 

Fluticasone propionat:Là một Corticosteroid tổng hợp có hiệu lực trung 

bình, được sử dụng tại chỗ để làm giảm triệu chứng và cơn kịch phát của bệnh hen 

suyễn, và ít tác dụng phụ hơn khi dùng Corticoid  đường toàn thân. 

5.Dược động học 

❖ Salmeterol chỉ tác dụng tại chỗ ở phổi, do vậy nồng độ thuốc trong huyết 

tương không biểu thị tác động trong điều trị. Thuốc dưới dạng khí dung: 

   -Tác dụng giãn phế quản xuất hiện sau 2-3 phút 

         - Đạt nồng độ tối đa 5- 15 phút 

         - Thời gian tác dụng 3- 4 giờ 

         - Đào thải qua nước tiểu trong vòng 24 giờ 

❖ Fluticasone propionate 

        -Độ thanh thải huyết tương cao ( 1550ml/ phút) 



- Thể tích phân bố khoản 300l 

- Thời gian bán thải ~ 8 giờ 

- Gắn kết protein huyết tương  91% 

- Đào thải qua thận dưới dạng chuyển hóa ~ 5%  

       Dạng tác dụng tại chỗ có thể dùng được ở người bệnh cường giáp, loạn nhịp 

tim, rối loạn tuần hoàn mạch vành, tăng huyết áp, đái  tháo đường. 

6.Chỉ định:  

- Hen suyễn mạn tính bao gồm cả trẻ em và người lớn 

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ( COPD) bao gồm viêm phế quản mạn tính 

và khí phế thủng. 

7.Liều lượng và cách dung 

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Xịt 2 lần/ ngày 

- Không điều chỉnh liều đối với người già hoặc bệnh nhân suy bị suy thận. 

- Bệnh nhân phải được dùng thuốc thường xuyên ngay cả khi không có triệu 

chứng. 

 Cách dùng: Không được dừng lại đột ngột khi đang điều trị với Forair 

1. Dựng thẳng bình xịt bằng ngón trỏ và ngón cái, lắc đều. 

2. Thở đều ra và để miệng bình xịt vào miệng, giữa hai hàm răng. 

3. Ngậm miệng bình xịt bằng môi, không được cắn. 

4. Hơi ngửa đầu về phía sau, hít vào chậm đều đồng thời ấn xịt một liều trong 

khi tiếp tục hít vào đều và sâu. 

5. Bỏ bình xịt ra, giữ hơi thở trong vòng ít nhất là 10 giây hay cho tới lúc nào 

còn thấy dễ chịu. Sau đó thở ra chậm. 

8.Chống chỉ định 

          - Trẻ em < 12 tuổi 

          -  Bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

9.Thận trọng 

- Không được dừng lại đột ngột khi dùng Forair 

- Forair không phải là thuốc điều trị triệu chứng hen cấp tính. Cũng như với 

thuốc đường hít chứa corticoid khác, Forair nên được dùng thận trọng trên bệnh 

nhân lao tiến triển hay lao tiềm ẩn. 

- Nếu có dấu hiệu suy trục dưới đồi – tuyến yên – thượng thận như hạ huyết 

áp, buồn nôn, nôn, chóng mặt hoặc yếu, mệt nên ngừng thuốc hoặc giảm số lần 

dùng. 

10. Thời kỳ có thai và cho con bú 



- Cần cân nhắc nguy cơ và lợi ích đối với bào thai trước khi dùng thuốc cho 

phụ nữ mang thai 

- Chưa có tài liệu để biết được thuốc có tiết vào sữa mẹ hay không, nhưng cả 

Salmeterol và Fluticasone propionat đều tiết vào sữa chuột. Vì vậy cần cân nhắc 

nguy cơ và lợi ích đối với trẻ nhỏ trước khi dùng thuốc đối với phụ nữ đang cho 

con bú. 

11. Tương tác thuốc 

- Không dùng chung với các thuốc ức chế mạnh cytochrome P450 3A4. 

- Việc dùng đồng thời salmeterol và ketoconazol làm tăng đáng kể nồng độ 

salmeterol trong huyết tương. 

12.Tác dụng không mong muốn: 

- Loạn nhịp tim có thể thường  xảy ra trên bệnh nhân nhạy cảm 

- Có báo về triệu chứng đau khớp và các phản ứng quá mẫn, bao gồm nổi 

mẩn, phù và phù mạch. 

- Khàn giọng và nấm Candida miệng và họng có thể xảy ra ở một vài bệnh 

nhân. 

 

CHỦ TỊCH HĐT  ĐT  KHOA DƯỢC ĐV THÔNG TIN THUỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLTK: Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.  


